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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:       /BC-BTNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Hà Nội, ngày      tháng     năm 2024              

                                           BÁO CÁO 

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật                                                                     

có liên quan đến việc xây dựng dự thảo Nghị định quy định việc hành nghề 

khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và 

tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 

chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan có liên quan, các tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương có biển nghiên cứu, xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy 

định chi tiết việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch 

vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trong năm 2024.  

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã rà soát các văn bản quy 

phạm pháp luật liên quan đến nội dung dự thảo Nghị định quy định chi tiết việc 

hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên 

nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước để đảm bảo sự thống nhất, đồng 

bộ của hệ thống pháp luật hiện hành. Trên cơ sở kết quả rà soát, Bộ Tài nguyên 

và Môi trường báo cáo như sau: 

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN RÀ SOÁT 

1. Phạm vi, nội dung rà soát 

- Về phạm vi rà soát: gồm toàn bộ nội dung dự thảo Nghị định và các văn 

bản quy phạm pháp luật (Luật, các Nghị định của Chính phủ) có liên quan. 

- Về nội dung rà soát: Đối chiếu toàn bộ các quy định tại dự thảo Nghị định 

với hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan, cụ thể:  

+ Chương I. Quy định chung gồm 2 điều (từ Điều 1 đến Điều 2) quy định 

về: Phạm vi điều chỉnh, Đối tượng điều chỉnh. 

+ Chương II. Kê khai, đăng ký, cấp phép thăm dò, khai thác tài nguyên 

nước, gồm 26 điều (từ Điều 3 đến Điều 28). 

+ Chương III. Hành nghề khoan nước dưới đất và dịch vụ về tài nguyên 

nước, gồm 12 điều (từ Điều 29 đến Điều 40). 
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+ Chương IV. Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, gồm 16 điều (từ 

Điều 45 đến Điều 56) 

+ Chương V. Điều khoản thi hành, gồm 2 điều (Điều 57 và Điều 58) 

Ngoài ra có 04 phụ lục của dự thảo Nghị định gồm: Phụ lục 1 về mẫu đơn, 

giấy phép, đăng ký, kê khai và nội dung đề án trong hồ sơ cấp phép tài nguyên 

nước, tạm dừng việc khai thác tài nguyên nước; Phụ lục 2 về mẫu hành nghề 

khoan nước dưới đất; Phụ lục 3 về mẫu kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước; Phụ lục 4 mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. 

 2. Mục đích việc rà soát dự thảo Nghị định và các văn bản quy phạm 

pháp luật có liên quan 

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định 

nhằm bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo Nghị 

định với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong hệ thống pháp luật. 

II. CÁC VĂN BẢN ĐƯỢC RÀ SOÁT 

1. Luật có liên quan:  

- Nhóm các luật về đầu tư gồm 03 luật: (1) Luật Đầu tư công; (2) Luật 

Đầu tư; (3) Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư. 

- Nhóm các luật có liên quan đến tài nguyên, môi trường gồm 08 luật: (1) 

Luật Đất đai; (2) Luật Khoáng sản; (3) Luật Bảo vệ môi trường; (4) Luật Tài 

nguyên, môi trường biển và hải đảo; (5) Luật Đa dạng sinh học; (6) Luật Bảo vệ 

và kiểm dịch thực vật; (7) Luật Hóa chất; (8) Luật Đo đạc và bản đồ; 

 - Nhóm các luật có liên quan đến hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên 

nước gồm Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự và 08 luật: (1) Luật Sử dụng 

năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; (2) Luật Điện lực; (3) Luật Thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí; (4) Luật Xây dựng; (5) Luật Thủy lợi; (6) Luật Du lịch; 

(7) Luật Lâm nghiệp; (8) Luật Thủy sản;  

- Nhóm các luật về tài chính, ngân sách gồm 06 luật: (1) Luật Quản lý, sử 

dụng tài sản công; (2) Luật Thuế bảo vệ môi trường; (3) Luật Thuế tài nguyên; 

(4) Luật Ngân sách Nhà nước; (5) Luật Giá; (6) Luật Phí, lệ phí. 

2. Nghị định có liên quan  

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

- Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Thuỷ lợi; 



4 

 

- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy 

định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. 

III. KẾT QUẢ RÀ SOÁT  

1. Chương I: Quy định chung của dự thảo Nghị định 

- Phạm vi điều chỉnh 

Luật Tài nguyên nước 28/2023/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua 

tại kỳ họp thứ 6 ngày 27 tháng 11 năm 2023, thay thế Luật Tài nguyên nước 

năm 2012, có hiệu lực thi hành từ 01 tháng 7 năm 2024. Luật đã giao Chính phủ 

quy định chi tiết 20 nội dung. Dự thảo Nghị định quy định phạm vi chi tiết quy 

định chi tiết khoản 3 Điều 31, khoản 9 Điều 52, khoản 5 Điều 53, khoản 6 Điều 

69 và khoản 3 Điều 70 Luật Tài nguyên nước về việc cấp giấy phép hành nghề 

khoan nước dưới đất; việc kê khai, đăng ký, cấp phép thăm dò, khai thác, sử 

dụng tài nguyên nước; thẩm quyền, trình tự, thủ tục, kê khai việc khai thác nước 

dưới đất của hộ gia đình, đăng ký khai thác, sử dụng tài nguyên nước, cấp, gia 

hạn, điều chỉnh, cấp lại, chấp thuận trả lại, tạm dừng, đình chỉ, thu hồi giấy phép 

khai thác tài nguyên nước và giấy phép thăm dò nước dưới đất; dịch vụ về tài 

nguyên nước; việc nộp, miễn, giảm tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, 

phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. 

Các  nội dung giao Chính phủ hướng dẫn tại Nghị định này chủ yếu liên 

quan về thủ tục hành chính, điều kiện năng lực, dịch vụ tài nguyên nước, các nội 

dung điều chỉnh rộng, đa dạng, phức tạp và liên quan đến tổ chức, cá nhân, đặc 

biệt là việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho tổ chức, 

cá nhân. Phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định phù hợp với Hiến pháp, Luật 

Tài nguyên nước 2023, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật không mâu 

thuẫn, chồng chéo, không làm điều chỉnh, thay đổi nội dung các Nghị định khác 

có liên quan. 

- Đối tượng áp dụng: Đối tượng áp dụng của dự thảo Nghị định bảo đảm 

thống nhất với nội dung dự thảo Nghị định, phù hợp với Hiến pháp, Luật Tài 

nguyên nước 2023 và Bộ luật Dân sự.  

Qua rà roát, các nội dung trên được quy định tại Chương I trong dự thảo 

Nghị định không có mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định pháp luật khác 

2. Chương II. Kê khai, đăng ký, cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng 

tài nguyên nước 

2.1. Về lấy ý kiến cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có liên quan 
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trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước 

Trên cơ sở kế thừa quy định tại Điều 7 Luật Tài nguyên nước 2012 và kết 

quả rà soát, Luật Tài nguyên nước 2023 đã bổ sung đối tượng phải lấy ý kiến đại 

diện cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có liên quan trong khai thác, sử dụng 

tài nguyên nước gồm cả các dự án có ảnh hưởng lớn đến hoạt động phát triển 

kinh tế - xã hội.  

Tại khoản 1 Điều 3 Dự thảo Nghị định quy định: “Việc lấy ý kiến đại diện 

cộng đồng dân cư và tổ chức, cá nhân liên quan về tác động của công trình khai 

thác tài nguyên nước có ảnh hưởng lớn đến đến hoạt động phát triển kinh tế - xã 

hội, đời sống của Nhân dân trên địa bàn được thực hiện như sau: 

1. Các dự án có xây dựng công trình khai thác nước thuộc trường hợp 

phải có giấy phép khai thác tài nguyên nước phải lấy ý kiến bao gồm: 

a) Hồ chứa, đập dâng xây dựng trên sông, suối, kênh, mương, rạch; 

b) Công trình ngăn sông, suối, kênh, mương, rạch khác quy định tại điểm 

a khoản này với mục đích tạo nguồn, ngăn mặn, chống ngập, tạo cảnh quan; 

c) Công trình khai thác nước mặt không thuộc trường hợp quy định tại 

điểm a khoản này có quy mô khai thác từ 10 m3/giây trở lên cho mục đích sản 

xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản; từ 300.000 m3/ngày đêm cho mục đích 

kinh doanh, dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp, thi công công trình (bao gồm cả 

khai thác để sử dụng nước cho mục đích làm mát máy, thiết bị, tạo hơi, gia 

nhiệt); 

d) Công trình khai thác nước dưới đất (gồm một hoặc nhiều giếng khoan, 

giếng đào, hố đào, hành lang, mạch lộ, hang động khai thác nước dưới đất 

thuộc sở hữu của một tổ chức, cá nhân và có khoảng cách liền kề giữa chúng 

không lớn hơn 1.000 m) có quy mô khai thác từ 12.000 m3/ngày đêm trở lên. 

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã quy định giấy phép xả nước thải 

vào nguồn nước được gộp vào trong giấy phép môi trường đối với dự án, cơ sở 

có phát sinh chất thải. Như vậy, quy định theo dự thảo Nghị định là thống nhất, 

đồng bộ với quy định của Luật Bảo vệ môi trường. 

Tại khoản 2 Điều 3 Dự thảo Nghị định quy định về thời điểm lấy ý kiến 

như sau: “…Tổ chức, cá nhân đầu tư dự án có thể kết hợp lấy ý kiến đại diện cộng 

đồng dân cư và tổ chức, cá nhân liên quan về tác động của công trình khai thác tài 

nguyên nước cùng với việc lấy ý kiến tham vấn đánh giá tác động môi trường theo 

quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường nhưng thời điểm lấy ý kiến phải đảm 

bảo theo quy định tại khoản này.…” 

Thời điểm lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có liên 
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quan trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo hướng: tổng hợp, tiếp thu, 

giải trình bằng văn bản và gửi kèm theo hồ sơ cấp phép. Theo đó, việc lấy ý kiến 

đại diện cộng đồng dân cư sẽ thực hiện trong giai đoạn trước khi cấp phép khai 

thác, sử dụng tài nguyên nước để đảm bảo thống nhất với pháp luật về đầu tư, 

đầu tư công. Đồng thời có thể kết hợp lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư và tổ 

chức, cá nhân liên quan về tác động của công trình khai thác tài nguyên nước cùng 

với việc lấy ý kiến tham vấn đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp 

luật về bảo vệ môi trường phù hợp với pháp luật về bảo vệ môi trường. 

2.2. Kê khai khai thác tài nguyên nước 

Để tạo điều kiện đơn giản hóa, giảm tải thủ tục hành chính cho đơn vị 

quản lý vận hành các công trình thủy lợi nêu trên thực thi quy định pháp luật về 

tài nguyên nước về khai thác sử dụng nguồn nước, Nghị định số 02/2023/NĐ-

CP ngoại trừ các trường hợp không phải kê khai, đăng ký, cấp phép, đã quy định 

các trường hợp (trong đó có công trình thủy lợi) thuộc hình thức đăng ký khai 

thác, sử dụng nước mà trước đó các đối tượng này thuộc trường hợp phải có 

giấy phép, cụ thể, gồm: hồ chứa, đập dâng và các công trình khai thác nước cho 

mục đích nông nghiệp, khai thác nước biển phục vụ các hoạt động sản xuất, kinh 

doanh, nuôi trồng thủy sản trên đất liền... Theo đó, trong dự thảo Nghị định này 

tiếp tục kế thừa các quy định cụ thể các trường hợp phải đăng ký gồm: khai thác, 

sử dụng nước mặt cho mục đích sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với 

lưu lượng khai thác từ 0,1 m3/s đến 0,5 m3/s; Hồ chứa, đập dâng thủy lợi có 

dung tích toàn bộ từ 0,01 triệu m3 đến 0,2 triệu m3. Theo đó có khoảng hơn 

2.000 hồ chứa thủy lợi trước đó thuộc trường hợp phải xin phép thì nay chỉ thực 

hiện thủ tục đăng ký khai thác nước mặt. 

Việc bổ sung quy định kê khai, đăng ký đối với các trường hợp nêu trên, 

sẽ tạo điều kiện thuận lợi rất lớn các hộ gia đình (khoảng 13 triệu hộ dân), tổ 

chức, cá nhân (đặc biệt là các công trình thủy lợi) trong việc đơn giản hóa thủ 

tục hành chính, thay vì phải lập hồ sơ đề nghị cấp phép theo quy định của Nghị 

định này chỉ thực hiện thủ tục kê khai, đăng ký, việc kê khai hoặc đăng ký sẽ 

không làm mất nhiều thời gian, kinh phí của hộ gia đình, tổ chức, cá nhân khi 

thực hiện. Riêng đối với thủ tục kê khai theo quy định của nghị này các hộ gia 

đình chỉ việc thực hiện kê khai trên ứng dụng điện tử nên rất thuận tiện trong 

việc kê khai. 

 Ngoài ra, việc kê khai hoặc đăng ký khai thác sử dụng nước không làm 

phát sinh nguồn lực, tài chính cho cơ quan thực thi mà thay vào đó là giảm tải 

khối lượng và mức độ phức tạp của công việc, giảm thiểu nguồn lực cho các cơ 

quan thực thi công việc trước đó, vì trước đó có nhiều công trình đều thuộc diện 

phải cấp phép và thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh (qua Sở Tài 
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nguyên và Môi trường tổ thức thẩm định) thì nay vẫn được giao thẩm quyền cho 

Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận việc đăng ký để thuận tiện trong công 

tác quản lý và phù hợp với chủ trương của Chính phủ trong đẩy mạnh việc phân 

cấp, phân quyền cho địa phương đặc biệt là Sở Tài nguyên và Môi trường.  

Tại khoản 1 Điều 8 dự thảo Nghị định quy định trường hợp phải kê khai 

khai thác tài nguyên nước nước như sau: “Công trình khai thác nguồn nước dưới 

đất của hộ gia đình quy định tại khoản 4 Điều 52 của Luật Tài nguyên nước 

phải thực hiện kê khai. Việc kê khai khai thác nước dưới đất của hộ gia đình cho 

mục đích sinh hoạt của mình nhằm cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền đưa ra 

những khuyến cáo cho các hộ gia đình về chất lượng nước dưới đất, mực nước 

có nguy cơ bị hạ thấp, suy giảm, khu vực bị sụt, lún đất, khu vực có nguồn nước 

dưới đất gần biên mặn và phục vụ công tác quản lý bảo vệ nước dưới đất.”. 

Việc bổ sung các quy định về kê khai khai thác nước dưới đất của hộ gia 

đình để phục vụ cho mục đích sinh hoạt sẽ giúp thu thập đầy đủ thông tin về 

hoạt động khai thác sử dụng nước trong phạm vi hộ gia đình từ đó tính toán, đưa 

ra các nhận định chính xác về trữ lượng, hiện trạng, nhu cầu dùng nước cho từng 

vùng, từng khu vực, từng tỉnh trên phạm vi cả nước.  

Qua quá trình soạn thảo và rà soát, việc kê khai khai thác tài nguyên nước 

không có mẫu thuẫn, chồng chéo với các văn bản quy phạm pháp luật về tài 

nguyên nước và các văn bản có liên quan khác.  

3. Chương III. Hành nghề khoan nước dưới đất và dịch vụ tài nguyên nước 

3.1. Hành nghề khoan nước dưới đất 

Việc quy định về hành nghề khoan nước dưới đất đang được quy định tại 

nhiều quy phạm pháp luật khác nhau, cụ thể: 

- Về điều kiện hành nghề khoan thực hiện theo quy định tại Điều 7 của 

Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2018; 

- Về Quy mô hành nghề khoan nước dưới đất thực hiện theo quy định tại 

Điều 3 Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016; 

- Về thẩm quyền cấp phép, trình tự cấp, gia hạn, điều chỉnh, thực hiện 

theo quy định của Thông tư 11/2022/TT-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2022; 

- Về các nội dung về thời hạn giấy phép, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu 

hồi, cấp lại, quyền và nghĩa vụ chủ giấy phép, trách nhiệm thi hành tuân thủ theo 

quy định của Thông tư 40/2014/TT-BTNMT ngày 11 tháng 7 năm 2014. 

Với mục tiêu hoàn thiện hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất, bảo đảm 

minh bạch để có khả năng khai thác tối đa nguồn tài nguyên, phân bổ hợp lý và 

sử dụng có hiệu quả tài nguyên nước, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân chấp 
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hành đầy đủ các hoạt động có liên quan đến hoạt động hành nghề khoan nước 

dưới đất, dự thảo Nghị định đã kế thừa và cập nhật những quy định hướng dẫn 

chi tiết về việc hành nghề khoan nước dưới đất.  

Tại khoản 1 Điều 30 dự thảo Nghị định đã quy định về điều kiện để được 

cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất như sau: Tổ chức, cá nhân hành 

nghề khoan nước dưới đất có đủ các điều kiện sau đây:“1. Có quyết định thành lập 

tổ chức của cấp có thẩm quyền hoặc một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh đối với nhóm cá nhân, hộ gia đình do cơ quan có thẩm quyền cấp.” 

Theo quy định tại khoản 6 Điều 7 Luật Đầu tư quy định Điều kiện đầu tư 

kinh doanh được áp dụng theo các hình thức sau đây: “a) Giấy phép; b) Giấy 

chứng nhận; c) Chứng chỉ; d) Văn bản xác nhận, chấp thuận; đ) Các yêu cầu khác 

mà cá nhân, tổ chức kinh tế phải đáp ứng để thực hiện hoạt động đầu tư kinh 

doanh mà không cần phải có xác nhận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền”. 

Và quy định tại Điều 11 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định về 

ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và có điều kiện đầu tư kinh doanh 

như sau: “Nhà đầu tư đáp ứng điều kiện đầu tư kinh doanh có quyền được cấp 

các văn bản theo các hình thức quy định tại các điểm a, b, c, d khoản 6 Điều 7 

của Luật Đầu tư (sau đây gọi chung là giấy phép) hoặc được quyền thực hiện 

hoạt động đầu tư kinh doanh khi đáp ứng điều kiện quy định tại điểm đ khoản 6 

Điều 7 của Luật Đầu tư”. 

Qua rà soát Chương này của dự thảo Nghị định thấy rằng, quy định về 

hành nghề khoan nước dưới đất đảm bảo thống nhất, không mâu thuẫn chồng 

chéo với pháp luật về đầu tư và pháp luật về tài nguyên nước. 

3.2. Dịch vụ tài nguyên nước 

Luật Tài nguyên nước 2012 không quy định về dịch vụ tài nguyên nước, 

tuy nhiên Luật Tài nguyên nước 28/2023/QH15 đã bổ sung quy định mới về 

dịch vụ về tài nguyên nước, theo đó Nghị định này đã quy định cụ thể về điều 

kiện năng lực của tổ chức được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 

cung cấp dịch vụ về tài nguyên nước; Điều kiện đối với tổ chức cung cấp dịch 

vụ cung cấp dịch vụ hỗ trợ ra quyết định điều hòa, phân phối tài nguyên nước; 

dịch vụ hỗ trợ ra quyết định vận hành hồ chứa, liên hồ chứa cũng như trách 

nhiệm của các tổ chức nêu trên đảm bảo trong quá trình thực thi. 

Xã hội hóa ngành nước là cần thiết và thiết yếu, góp phần quan trọng 

công tác quản lý, bảo vệ và phát triển tài nguyên nước thông qua huy động các 
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nguồn vốn, nguồn lực của các tổ chức, cá nhân, giảm bớt gánh nặng cho ngân 

sách Nhà nước và bảo đảm các chính sách về tài nguyên nước được thực thi một 

cách hiệu quả, đồng bộ. Chủ trương, chính sách xã hội hoá để tăng cường sự 

tham gia của các nguồn lực tư nhân, tinh giản, tăng hiệu quả hoạt động của hệ 

thống chính trị cũng được khẳng định trong các văn bản của Đảng và Nhà nước 

trong thời gian gần đây. Dịch vụ hỗ trợ ra quyết định điều hòa, phân phối tài 

nguyên nước; dịch vụ hỗ trợ ra quyết định vận hành hồ chứa, liên hồ chứa thuộc 

danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại điểm b 

khoản 3 Điều 84 Luật tài nguyên nước số 28/2023/QH15. 

Hệ thống công cụ hỗ trợ ra quyết định được xây dựng trên nền tảng hệ 

thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước tập trung vào tích hợp, xử lý số 

liệu quan trắc, dự báo khí tượng thuỷ văn, tài nguyên nước, hiện trạng nguồn 

nước, nhu cầu sử dụng nước và bộ mô hình số được xây dựng và vận hành do 

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành.  

Tại khoản 2 Điều 39 Dự thảo Nghị định đã quy định điều kiện của người 

phụ trách kỹ thuật của dự án phảm đảm bảo các yêu cầu sau (trong điều kiện đối 

với tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ ra quyết định điều hòa, phân phối tài nguyên 

nước; dịch vụ hỗ trợ ra quyết định vận hành hồ chứa, liên hồ chứa) như sau:  

 “Người phụ trách kỹ thuật của dự án phải đảm bảo các yêu cầu sau đây: 

a) Có trình độ chuyên môn được đào tạo một trong các chuyên ngành liên 

quan về đến nước mặt, nước dưới đất, môi trường, kỹ thuật tài nguyên nước; 

b) Đối với dịch vụ hỗ trợ ra quyết định điều hòa, phân phối tài nguyên 

nước: có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến lĩnh vực tài nguyên 

nước, trong đó có tham gia một trong các nhiệm vụ về xây dựng quy trình vận 

hành hồ chứa; liên hồ chứa; điều tra, đánh giá tài nguyên nước; xây dựng quy 

hoạch, kế hoạch về tài nguyên nước. Đồng thời đã trực tiếp tham gia ứng dụng 

hệ thống thông tin địa lý và một trong các mô hình toán thuỷ văn, thủy lực, nước 

dưới đất để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về tài nguyên nước; 

c) Đối với dịch vụ hỗ trợ ra quyết định vận hành hồ chứa, liên hồ chứa: 

có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước, 

trong đó có tham gia một trong các nhiệm vụ về xây dựng quy trình vận hành hồ 

chứa; liên hồ chứa; xây dựng quy hoạch, kế hoạch về tài nguyên nước. Đồng 

thời đã trực tiếp tham gia ứng dụng một trong các mô hình toán thuỷ văn, thủy 

lực, hệ thống thông tin địa lý để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về tài 

nguyên nước.” 

Tại khoản 4 Điều 39 Dự thảo Nghị định quy định “Tổ chức cung cấp dịch 

vụ hỗ trợ ra quyết định điều hoà, phân phối tài nguyên nước, dịch vụ hỗ trợ ra 
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quyết định vận hành hồ chứa, liên hồ chứa phải có hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật 

chất, thiết bị, phần mềm bao gồm 

a) Hệ thống thu nhận, truyền tin, lưu trữ thông tin có khả năng thu nhận, 

truyền thông tin dữ liệu khí tượng, thủy văn, tài nguyên nước trên lưu vực theo 

thời gian thực, đồng thời có khả năng kết nối được với các hệ thống cơ sở dữ 

liệu quan trắc khí tượng, thủy văn và tài nguyên nước quốc gia.  

Thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng, thủy văn, tài nguyên nước trên lưu 

vực sông phải đáp ứng cung cấp dịch vụ; 

b) Bộ mô hình toán để xử lý, phân tích, tính toán dự báo theo thời gian 

thực có chứng nhận bản quyền;  

c) Các hạ tầng kỹ thuật khác có liên quan. 

Trong quá trình xây dựng và rà soát, quy định về dịch vụ tài nguyên nước 

đảm bảo rõ ràng, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Đồng 

thời, thống nhất, không mâu thuẫn chồng chéo với pháp luật về đầu tư và pháp 

luật về tài nguyên nước. 

4. Chương IV. Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 

Để triển khai hiệu quả các quy định về việc thu tiền cấp quyền khai thác 

tài nguyên nước, vừa bảo đảm khuyến khích tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng 

nước tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ được nguồn nước, vừa bảo đảm được an sinh xã 

hội và bổ sung nguồn lực cho một số hoạt động bảo vệ nguồn nước, ngày 

17/7/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2017/NĐ-CP quy định về 

phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và được 

sửa đổi bổ sung một số điều tại Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 03 

năm 2021. 

Các nội dung về tiền cấp quyền là một trong những công cụ kinh tế, phản 

ánh một phần giá trị của tài nguyên nước vào các hoạt động khai thác sử dụng 

tài nguyên nước của các chủ thể. Thông qua đó, các chủ thể có ý thức hơn về 

việc sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên do phải trả chi phí cho các hoạt động 

này hoặc ghi nhận được giá trị của tài nguyên trong sản xuất (hạch toán tài 

nguyên nước). 

Quy định về tiền cấp quyền trong dự thảo Nghị định được xây dựng trên 

cơ sở:  

(1) Kế thừa các quy định về tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đã 

được quy định tại Luật Tài nguyên nước 2012 và chi tiết hóa tại Nghị định số 

82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai 
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thác tài nguyên nước và được sửa đổi bổ sung một số điều tại Nghị định số 

41/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 03 năm 2021; 

 (2) Giải quyết các vướng mắc, tồn tại trên thực tế như: căn cứ tính tiền 

cấp quyền khai thác tài nguyên nước; thời điểm áp dụng giá tính tiền cấp quyền 

khai thác tài nguyên nước; các trường hợp điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác 

tài nguyên nước; quy định về thời điểm áp dụng giá tính tiền đối với trường hợp 

truy thu tiền; trình tự, thủ tục thực hiện truy thu, hoàn trả tiền cấp quyền khai 

thác tài nguyên nước; 

(3) Bổ sung thêm quy định nhằm phù hợp, đồng bộ với quy định pháp luật 

hiện hành để tăng cường hiệu lực, hiệu quả của các quy định về hành lang bảo 

vệ nguồn nước. 

Luật Tài nguyên nước năm 2023 đã bổ sung một số trường hợp thu tiền 

cấp quyền khai thác tài nguyên nước mà trước đó Luật tài nguyên nước 2012 

chưa quy định như sinh hoạt, nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, thuỷ điện tích 

năng, đồng thời quy định sản lượng tính tiền cấp quyền đối với các trường hợp 

trên; quy định cụ thể một số trường hợp được miễn tiền cấp quyền khai thác 

nước (trong đó có khai thác nước để cấp cho sinh hoạt của người dân khu vực 

biên giới, hải đảo, địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, địa bàn có điều 

kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn); quy định về giảm tiền cấp quyền khai 

thác tài nguyên nước (cắt, giảm lượng nước khai thác hoặc tạm dừng có thời hạn 

hiệu lực của giấy phép; khai thác, sử dụng tuần hoàn, tái sử dụng nước; khai 

thác nước cho sản xuất nông nghiệp trong thời gian xảy ra hạn hán, thiếu nước, 

xâm nhập mặn…). 

Nhằm đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, không chồng chéo, mẫu thuẫn 

với các văn bản có liên quan, dự thảo Nghị định đã quy định một số nội dung 

như sau:  

- Liên quan đến thời gian tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, 

tại điểm c khoản 4 Điều 6 dự thảo Nghị định quy định trường hợp “Chủ giấy 

phép được cấp, gia hạn giấy phép khai thác nước mặt để cấp cho nông nghiệp 

theo quy định của Nghị định này thì phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước theo quy định của Nghị định này cùng thời điểm thu tiền sử dụng 

sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khi Nhà nước không thực hiện chính sách hỗ trợ tiền 

sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi theo quy định của pháp luật về thủy 

lợi và pháp luật về giá”. 

- Liên quan đến việc ra thông báo và nộp tiền cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước, dự thảo Nghị định quy định tại khoản 1 Điều 52 như sau: “Tổ 

chức, cá nhân phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước nộp tiền theo 
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Thông báo của Cục thuế địa phương. Việc thu, nộp tiền cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước được thực hiện theo đúng quy định về thu và quản lý các khoản thu 

ngân sách nhà nước” 

Quy định về tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trong dự thảo Nghị 

định đảm bảo thống nhất, đồng bộ với Luật Tài nguyên nước, pháp luật về thủy 

lợi, pháp luật về giá và các pháp luật có liên quan khác. 

Trên đây là báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nội 

dung dự thảo Nghị định quy định chi tiết việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê 

khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước. Qua rà soát, như đã trình bày ở trên, các nội dung được quy định 

trong dự thảo Nghị định đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật 

tài nguyên nước và không có sự mâu thuẫn, chồng chéo với các văn bản, lĩnh 

vực khác có liên quan./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh (để báo cáo); 
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